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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT MSSV LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢ

1 15124382 Nguyễn An DH15QLNT 61

2 15149229  Mai Ngọc  Anh DH15QMNT 80

3 15149231  Trần Quốc  Bảo DH15QMNT 77

4 15122283 Đặng Quốc Bảo DH15QTNT 75

5 14149343  Nguyễn Văn Việt  Bảo DH14QMNT 135 Đạt

6 14124552 Phạm Thanh Bình DH14QLNT 0

7 14116463  Hán Thị Hồng  Cẩm DH14NTNT 83

8 15124384  Phan Lệ  Cẩm DH15QLNT 53

9 15122284 Trần Thị Kim Cúc DH15QTNT 60

10 14122458 Huỳnh Xuân Cường DH14QTNT 98 Đạt

11 14113426 Hồ Chí Cường DH14NHNT 0

12 14112551 Trần Lê Bảo Cường DH14TYNT 59

13 14112553 Phan Đình Danh DH14TYNT 62

14 14116288  Phạm Lê Quốc  Đạt DH14NTNT 58

15 15122285 Phùng Thị Diễm DH15QTNT 0

16 15122286 Nguyễn Thị Cẩm Diệu DH15QTNT 80

17 15113201 Nguyễn Văn Được DH15NHNT 68

18 16113244 Nguyễn Trọng Duy DH16NHNT 49

19 15125438  Lâm Thị Thùy  Duyên DH15BQNT 63

20 15124434 Lộ Lưu Ngọc Giầu DH15QLNT 60

21 15149184  Phạm Thị Trúc  Hà DH15QMNT 63

22 14112563 Trần Văn Hải DH14TYNT 49

23 14112561 Nguyễn Văn Hải DH14TYNT 86

24 15122287 Bùi Thị Ngọc Hằng DH15QTNT 70

25 13149805  Đàng Đức Hoàng  Hảo DH13QMNT 84

26 15113202  Phan Thị Thu  Hiền DH15NHNT 60

27 15124091 Nguyễn Thị Hồng Hoa DH15TB 0

28 14116469  Nguyễn Thị Bích  Hòa DH14NTNT 69

29 14112567 Phạm Minh Hoàng DH14TYNT 0

30 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT 74

31 15125440  Nguyễn Thị Thúy  Hồng DH15BQNT 59

32 14125683  Trần Quốc  Hùng DH14BQNT 67

33 14112571 Bùi Thái Hưng DH14TYNT 53

34 14116472  Bá Thị Diễm  Hương DH14NTNT 57

35 14122469 Lê Thục Huyền DH14QTNT 97 Đạt

36 14149364  Phan Thái  Khanh DH14QMNT 61

37 14149366  Trần Anh  Khoa DH14QMNT 78

38 14122473 Lê Huyền Yến Khoa DH14QTNT 70

39 14116474  Hán Thạch Thị Thu  Kiên DH14NTNT 85

40 14124572 Ngô Văn Liêm DH14QLNT 0

41 15124438 Nguyễn Thị Linh DH15QLNT 54

42 14112688 Đặng Nhất Linh DH14TYNT 65

43 15125444  Đặng Bá  Lĩnh DH15BQNT 95

44 13149985  Pi Năng  Loang DH13QMNT 57
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STT MSSV LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢHỌ TÊN

45 14125690  Lê Thị Bích  Nga DH14BQNT 64

46 15149237  Nguyễn Thị Mỹ  Ngà DH15QMNT 58

47 14149379  Lê Thị Thu  Ngân DH14QMNT 77

48 15122290  Lê Huỳnh Như  Ngân DH15QTNT 49

49 15149188  Trịnh Thị Ngọc  Nghĩa DH15QMNT 81

50 15122292  Võ Ái  Nhi DH15QTNT 62

51 15122291  Trần Yến  Nhi DH15QTNT 56

52 14149387  Đặng Thị Minh  Như DH14QMNT 68

53 14124578 Đàng Thị Kim Oanh DH14QLNT 0

54 15122313 Nguyễn Thị Kim Oanh DH15QTNT 72

55 15113207  Lê Phạm Duy  Phú DH15NHNT 66

56 14112604 Phạm Hữu Phú DH14TYNT 102 Đạt

57 14149392  Nguyễn Văn  Phúc DH14QMNT 53

58 14116484  Phú Thị Kim  Phụng DH14NTNT 107 Đạt

59 14112607 Đỗ Đình Phước DH14TYNT 31

60 14122482 Lê Đặng Minh Phương DH14QTNT 69

61 15124439 Lê Thị Bích Phượng DH15QLNT 60

62 15124388  Trương Điền  Quân DH15QLNT 79

63 14116485  Nguyễn Thị Thu  Quyên DH14NTNT 78

64 13149938  Lê Thị Như  Quỳnh DH13QMNT 105 Đạt

65 14149396  Nguyễn Thị Như  Quỳnh DH14QMNT 67

66 14125703  Tain Thị  Sớm DH14BQNT 0

67 14112612 Nguyễn Anh Sơn DH14TYNT 62

68 14125580 Võ Minh  Thế DH14BQNT 74

69 15122314 Trần Thị Ngọc Thích DH15QTNT 68

70 15125452  Trần Ngọc  Thiện DH15BQNT 71

71 15113210  Ngô Lâm  Thịnh DH15NHNT 68

72 14125581  Trần Thị Kim  Thoa DH14BQNT 65

73 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 113 Đạt

74 14113462 Quảng Đại Thu DH14NHNT 56

75 14122501 Võ Thị Thanh Thư DH14QTNT 75

76 14122487 Đàng Nhã Anh Thư DH14QTNT 69

77 13123288  Nguyễn Thị Mỹ  Thương DH13KENT 75

78 13123285  Lâm Minh  Thùy DH13KENT 0

79 14125709  Nguyễn Thị  Thuyền DH14BQNT 69

80 14149417  Huỳnh Thị Nhân  Tính DH14QMNT 68

81 14125717  Võ Thị Thanh  Trâm DH14BQNT 61

82 14125713  Huỳnh Đặng Thanh  Trâm DH14BQNT 59

83 14122493  Nguyễn Huỳnh Diệu  Trang DH14QTNT 52

84 15125323  Nguyễn Thị Hồng  Trang DH15BQNT 62

85 13149876  Đỗ Xuân  Trí DH13QMNT 69

86 16113227 Biện Minh Triết DH16NHNT 56

87 14149419  Đậu Khắc  Triều DH14QMNT 47

88 14149420  Trần Tố  Trinh DH14QMNT 78

89 14149421  Đặng Thị Mỹ  Trinh DH14QMNT 0

90 13149878  Trần Văn  Trúc DH13QMNT 0

91 14149265  Thái Thị Thủy  Trúc DH14QMNT 69

92 14124601 Đặng Văn Ngọc Trung DH14QLNT 57

93 14149263  Nguyễn Văn  Trung DH14QMNT 59

94 14113313  Nguyễn Cẩm  Tú DH14NHNT 56

95 14112637 Nguyễn Văn Tự DH14TYNT 50



STT MSSV LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢHỌ TÊN

96 15113216  Nguyễn Anh  Tuấn DH15NHNT 80

97 12430033 Trương Văn Tường LT12DTNT 109 Đạt

98 14113467  Đàn Trung  Tuyên DH14NHNT 0

99 14149427  Nguyễn Thị Bội  Tuyền DH14QMNT 140 Đạt

100 15125456  Nguyễn Thị Anh  Vân DH15BQNT 72

101 15122299  Nguyễn Hoàng  Yến DH15QTNT 100 Đạt
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